
[bookmark: _GoBack]3. HÌNH THANG CÂN
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
 Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau được gọi là hình thang cân
Trong một hình thang cân:	
	- Hai cạnh bên bằng nhau			
	- Hai đường chéo bằng nhau
Dấu hiệu nhận biết: 
	- Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau được gọi là hình thang cân.
	- Nếu một hình thang có hai đường chéo bằng nhau thì nó là hình thang cân.
Sai lầm cần tránh: Hình thang có 2 cạnh bên bằng nhau chưa chắc đã là hình thang cân.
III.  BÀI TẬP

Bài 1: Tứ giác ABCD là hình gì, biết ?




Bài 2: Cho hình thang   . AC cắt BD tại O. Biết  . Chứng minh rằng:  là hình thang cân.

Bài 3: Tứ giác ABCD có . Chứng minh ABCD là hình thang cân.



Bài 4:  Cho hình thang cân  có  (cm). Kẻ các đường cao AK và BH.

a) Chứng minh rằng .				b) Tính độ dài BH



Bài 5:  Hình thang cân  có , DB là tia phân giác của góc D,  
a) Chứng minh rằng BD vuông góc với BC.		b) Tính chu vi hình thang.
Bài 6: Cho hình thang cân ABCD (AB//CD, AB < CD). AD cắt BC tại O.
a) Chứng minh rằng [image: ]OAB cân
b) Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng ba điểm I, J, O thẳng hàng
c) Qua điểm M thuộc cạnh AC, vẽ đường thẳng song song với CD, cắt BD tại N. Chứng minh rằng MNAB, MNDC là các hình thang cân.
Bài 7:  Cho hình thang ABCD cân có AB // CD và AB < CD. Kẻ các đường cao AE, BF.
a. Chứng minh rằng: DE = CF.
b. Gọi I là giao điểm của 2 đường chéo hình thang ABCD. Chứng minh: IA = IB.
c. Tia DA và tia CB cắt nhau tại O. Chứng minh OI vừa là trung trực của AB vừa là trung trực của DC.

d. Tính các góc của hình thang ABCD nếu biết 

Bài 8:  Tứ giác ABCD có : 
a) Chứng  minh ABCD là hình thang cân


b) Cho biết:  và đường cao AH = 4cm. Tính  


Bài 9:  Một hình thang cân có đáy nhỏ bằng cạnh bên và góc kề với đáy lớn bằng  . Biết chiều cao của hình thang cân này là  Tính chu vi của hình thang cân.

KẾT QUẢ - ĐÁP SỐ
Bài 1:  ABCD là hình thang cân, đáy BC và AD

[image: ]Bài 2: Vì nên tam giác OAB cân tại O

 

Ta có  

[image: ] tam giác OCD cân tại O  

Suy ra  
Hình thang ABCD có hai đường chéo AC và BD bằng nhau nên ABCD là hình thang cân.




Bài 3: 


Từ B kẻ  . Vì AB < CD nên điểm E nằm giữa C và D.


[image: ]Chứng minh 



Có  cân tại B 


Mà ( đồng vị)  mà tứ giác ABCD là hình thang
Vậy tứ giác ABCD là hình thang cân.





Bài 4:  a)  và   có cạnh huyền  (cạnh bên hình thang cân), góc nhọn  (góc đáy hình thang cân).


Do đó  (cạnh huyền, góc nhon), suy ra .


[image: ]b) Ta có:  cm nên  cm.


Do  nên  (cm).

Áp dụng định lý Py-ta-go vào  vuông tại H ta có:



Vậy  cm.


[image: ]Bài 5:   nên 

Suy ra 
Ta tính được AD = 4cm, BC = 4cm,
CD = 8cm. Chu vi hình thang ABCD = 20 cm

[image: ]Bài 6: a) Vì ABCD là hình thang cân nên   suy ra OCD là tam giác cân.

Ta có   (hai góc đồng vị)
[image: ] Tam giác OAB cân tại O.
b) OI là trung tuyến của tam giác cân OAB 
nên OI cũng là đường cao tam giác OAB



 mà  nên  

Tam giác OCD cân tại O có  nên OI cắt CD tại trung điểm J của CD.
Vậy ba điểm O, I, J thẳng hàng.
c) Xét [image: ]ACD và [image: ]BDC có:

 (2 đường chéo của hình thang cân)

 (2 cạnh bên của hình thang cân)


 Do đó  


Suy ra   hay  

Hình thang MNDC có  nên MNDC là hình thang cân.

 
Hình thang MNAB có hai đường chéo AM và BN bằng nhau nên MNAB là hình thang cân.
Bài 7: 


a) (cạnh huyền – góc nhọn)(2 cạnh tương ứng)

[image: ]b) 

(2 góc tương ứng)



 cân tại I . Có  


c)  cân tại O từ đó ta có  là đường trung trực của AB


cân tại O từ đó ta có  là đường trung trực của CD

d) Tính được 

Bài 8:  
	[image: ]
	


a) Gọi I là giao điểm của AC và BD. Chỉ ra  cân tại I từ đó chỉ ra   và kết luận ABCD là hình thang cân.


 b)  ;  



Bài 9:   

[image: ]Ta đặt  
Vẽ AM // BC (M  CD), ta được 


 và  

ADM cân, có  nên là tam giác đều, 

suy ra 


[image: Description: 2]Vẽ  thì AH là đường cao của hình thang cân, cũng là đường cao của tam giác đều:  



Vì  nên   

Do đó chu vi của hình thang cân là:  



	
                                                                                                 Trang 1
image2.wmf
ABCD


oleObject45.bin

image48.wmf
=-=-==

222222

BHBCCH13514412


oleObject46.bin

image49.wmf
=

BH12


oleObject47.bin

image50.png




image51.wmf
µ

µ

==

0

60

DC


oleObject48.bin

image52.wmf
¶

=

0

1

30

D


oleObject49.bin

oleObject2.bin

image53.wmf
·

=

0

90

CBD


oleObject50.bin

image54.png




image55.wmf
µ

µ

CD

=


oleObject51.bin

image56.wmf
·

µ

µ

·

OABDCOBA

===


oleObject52.bin

image57.wmf
Þ


image58.wmf
OIAB

Þ^


oleObject53.bin

image3.wmf
(

)

AB//CD


image59.wmf
AB//CD


oleObject54.bin

image60.wmf
OICD

^


oleObject55.bin

image61.wmf
CD

OI

^


oleObject56.bin

image62.wmf
D


image63.wmf
D


image64.wmf
ACBD

=


oleObject57.bin

oleObject3.bin

image65.wmf
ADBC

=


oleObject58.bin

image66.wmf
CDDC

=


oleObject59.bin

image67.wmf
ACDBDC(c.c.c)

D=D


oleObject60.bin

image68.wmf
·

·

ACDBDC

=


oleObject61.bin

image69.wmf
·

·

MCDNDC

=


oleObject62.bin

image4.wmf
OAOB

=


image70.wmf
·

·

MCDNDC

=


oleObject63.bin

image71.wmf
MCNDACMCBDNDAMBN

Þ=Þ-=-Þ=


oleObject64.bin

image72.wmf
AEDBFC

D=D


oleObject65.bin

image73.wmf
DECF

Þ=


oleObject66.bin

image74.emf
O

I

F

E

D

C

B

A


image75.wmf
·

·

(..)

ABchung

DABABCABDBACcgc

BDAC

ü

ï

ï

ï

ï

ï

=ÞD=D

ý

ï

ï

=

ï

ï

ï

þ


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image76.wmf
·

·

ABDBAC

Þ=


oleObject68.bin

image77.wmf
BAI

ÞD


oleObject69.bin

image78.wmf
IAIB

Þ=


oleObject70.bin

image79.wmf
BDAC

IDIC

IAIB

ü

ï

=

ï

Þ=

ý

ï

=

ï

þ


oleObject71.bin

image80.wmf
OAB

D


oleObject5.bin

oleObject72.bin

image81.wmf
OAOB

OI

IAIB

ü

ï

=

ï

Þ

ý

ï

=

ï

þ


oleObject73.bin

image82.wmf
ODC

D


oleObject74.bin

image83.wmf
OCOD

OI

IAIB

ü

ï

=

ï

Þ

ý

ï

=

ï

þ


oleObject75.bin

image84.wmf
·

·

·

·

ABCDAB130

ADCBCD50

ì

==°

ï

í

==°

ï

î


oleObject76.bin

image85.emf
B

A

C

D

I


image5.wmf
//,,

ABCDABCDADBC

<=


image86.wmf
;

IAB

D


oleObject77.bin

image87.wmf
ICD

D


oleObject78.bin

image88.wmf
//

ABCD


oleObject79.bin

image89.wmf
AHHC

=


oleObject80.bin

image90.wmf
(

)

();

ABHKABKKHAHDKCAHDBKC

=D=D=D=D


oleObject81.bin

oleObject6.bin

image91.wmf
(

)

222228

ABCDABHKDHKCHKKCHKKCHCAHcm

Þ+=+++=+=+===


oleObject82.bin

image92.emf
K

H

B

A

C

D

I


image93.wmf
ADABBCx

===


oleObject83.bin

image94.wmf
AMBCx

==


oleObject84.bin

image95.wmf
.

MCABx

==


oleObject85.bin

image96.wmf
µ

o

D60

=


image6.wmf
ABCD


oleObject86.bin

image97.wmf
.

DMADx

==


oleObject87.bin

image98.wmf

image99.wmf
AHCD

^


oleObject88.bin

image100.wmf
AD3

AH.

2

=


oleObject89.bin

image101.wmf
AHa3

=


oleObject90.bin

oleObject7.bin

image102.wmf
x3

a3

2

=


oleObject91.bin

image103.wmf
2.

xa

Þ=


oleObject92.bin

image104.wmf
2.510.

aa

=


oleObject93.bin

oleObject8.bin

image7.wmf
===

AB3,BCCD13


oleObject9.bin

image8.wmf
=

CHDK


oleObject10.bin

image9.wmf
(

)

ABCDAB//CD


oleObject11.bin

image10.wmf
=°

ˆ

C60


oleObject12.bin

image11.wmf
AB4

cm

=


oleObject13.bin

image12.wmf
D


image13.wmf
·

·

ABCADC80

-=°


oleObject14.bin

image14.wmf
µ

µ

AB, BCAD

==


oleObject15.bin

image15.wmf
ACBD

^


oleObject16.bin

image16.wmf
.

ABCD

+


oleObject17.bin

image17.wmf
60

°


oleObject18.bin

image18.wmf
a3.


oleObject19.bin

image19.png




oleObject20.bin

image20.wmf
·

·

OABOBA

Þ=


oleObject21.bin

image21.wmf
·

·

·

·

OCDOABOBAODC

===


oleObject22.bin

image22.wmf
Þ


image23.wmf
OCOD

Þ=


oleObject23.bin

image24.wmf
ACOAOCOBODBD

=+=+=


oleObject24.bin

image25.wmf
BE//AD


oleObject25.bin

image26.wmf
EBC

Î


oleObject26.bin

image27.emf
E

B

D

C

A


image28.wmf
(

)

g..

ABEEDAcg

D=D


oleObject27.bin

image29.wmf
ADBE

Þ=


oleObject28.bin

image30.wmf
ADBC

=


oleObject29.bin

image31.wmf
BEBCBEC

Þ=ÞD


oleObject30.bin

image32.wmf
·

µ

BECC

Þ=


oleObject31.bin

image33.wmf
µ

·

BE//ADDBEC

Þ=


oleObject32.bin

image34.wmf
µ

µ

DC

Þ=


oleObject33.bin

image35.wmf
ΔBCH


oleObject34.bin

image36.wmf
ΔADK


oleObject35.bin

image1.wmf
=°==°

A70,B

ˆ

C

ˆ

110

ˆ


image37.wmf
µ

µ

(

)

HK90

==°


oleObject36.bin

image38.wmf
=

BCAD


oleObject37.bin

image39.wmf
=

ˆ

C

ˆ

D


oleObject38.bin

image40.wmf
=

ΔBCHΔADK


oleObject39.bin

image41.wmf
=

CHDK


oleObject40.bin

oleObject1.bin

image42.emf
H K

A B

C D


image43.wmf
==

KHAB3


oleObject41.bin

image44.wmf
+=-=-=

CHCKADKH13310


oleObject42.bin

image45.wmf
=

CHDK


oleObject43.bin

image46.wmf
==

CH10:25


oleObject44.bin

image47.wmf
ΔBHC


